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           TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN LIÊN CHIỂU-TP ĐÀ NẴNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                
Bản án số: 93/2017/HSST 

Ngày: 30.09.2017 
 
                                               

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
                                                           

                 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ 
 

- Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 1/ Ông Ngô Văn Sỹ 

Nơi công tác: Chi hội Luật gia Khối cơ quan quận Liên Chiểu 
 

 2/ Bà Trƣơng Thị Mỹ Hạnh 

Nơi công tác: Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế- Kế hoạch Đà Nẵng 
 

          - Thư ký toà án: Bà Nguyễn Thị Bình - Cán bộ Toà án nhân dân quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Khánh-  Kiểm sát viên. 
 

Ngày 30 tháng 09 năm 2017 tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh 

Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Toà án nhân dân quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 99/2017/HSST ngày 11 tháng 09 

năm 2017 đối với bị cáo: 
 

NGÔ BÌNH PH (Tên gọi khác: W) - Sinh ngày 25 tháng 06 năm 1991 tại Đà 

Nẵng; nơi ĐKNKTT: tổ 23, phường TK, quận T, thành phố Đà Nẵng; chỗ ở hiện nay: 

số 55 đường L, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: không; trình độ 

văn hoá 09/12; con ông Ngô Qu (s) và bà Ngô Thị Hoài Th (s); có vợ là Phạm Ngọc 

Đoan Tr và 01 con, sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; 

Nhân thân:  

- Ngày 10/4/2009,  bị TAND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xử phạt 12 

tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng 18 ngày về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo bản án số 36/HSST. 

- Ngày 27/9/2012, bị TAND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xử phạt 18 

tháng tù về tội  “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”  theo bản án số 113/HSST. 
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Bị cáo bị bắt phạm tội quả tang ngày 04.06.2017, tạm giữ ngày 05.06.2017, 

tạm giam ngày 14.06.2017. (có mặt) 
 

* Người làm chứng: Anh Lê Tấn Q – sinh năm 1990; trú tại: tổ 37, phường H, 

quận L, thành phố Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 

NHẬN THẤY 
 

Bị cáo Ngô Bình Ph bị Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 20h00’ ngày 04/6/2017, do có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy 

nên Ngô Bình Ph liên lạc với một nam thanh niên tên “Cường mặt quỷ” (không rõ lai 

lịch) mua 01 gói ma túy (loại ma túy đá) với giá 1.200.000đ tại ngã tư đường Kinh 

Dương Vương và Hồ Quý Ly. Sau đó, Ph bỏ gói ma túy vào trong gói thuốc lá, để 

trong túi xách và đến uống nước tại quán cà phê Lucky, đường X thuộc phường HK, 

quận L, TP. Đà Nẵng). Khoảng 21h30’ cùng ngày, Công an phường HK, quận L tuần 

tra theo kế hoạch, khi đến trước quán cà phê Lucky, nhận thấy Ph có biểu hiện nghi 

vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện, thu giữ 01 (một) gói ni lông bên 

trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy dạng hàng đá, ký hiệu A) và các 

tang vật khác có liên quan. Ph khai nhận số ma túy này mua với mục đích để sử dụng 

cá nhân lâu dài.  

* Theo Kết luận giám định số: 353/GĐ-MT ngày 12/6/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an thành phố Đà Nẵng và Kết luận giám định số 468/C54C (Đ4) ngày 

07/8/2017 của Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự tại TP. Đà Nẵng, kết luận: Chất 

rắn màu trắng (dạng tinh thể) đựng trong 01 (một) gói ni lông ký hiệu A gửi giám 

định là ma túy, có trọng lượng 2,214 gam là loại Methamphetamine. 

* Tang vật thu giữ hiện đã chuyển Chi cục THADS quận Liên Chiểu tạm thời 

quản lý gồm: 

- Toàn bộ chất ma túy hoàn trả sau khi giám định.  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Mobistar cùng thẻ sim có số thuê bao 

0936.575.443. 

- 01 (một) túi xách màu nâu. 

Tại bản cáo trạng số 94/KSĐT ngày 11.09.2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Ngô Bình Ph về tội "Tàng trữ trái 

phép chất ma tuý" theo khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà sơ thẩm hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng 

các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo, 

cụ thể:  
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Áp dụng: khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình 

sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20.06.2017 của Quốc hội; khoản 3 

Điều 7;  khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Ngô Bình Ph từ  

03 năm đến 04 năm tù. 

Tại phiên tòa,  bị cáo Ngô Bình Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã truy tố 

và xin HĐXX cứu xét hoàn cảnh giảm nhẹ hình phạt.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo. 
 

XÉT THẤY 
 

Lời khai nhận tội của bị cáo Ngô Bình Ph tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

của người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. HĐXX có đủ cở 

sở kết luận:  

Vào lúc 21h30’ ngày 04/6/2017, tại quán cà phê Lucky đường X thuộc phường 

HK, quận L, thành phố Đà Nẵng, Công an phường HK, quận L kiểm tra hành chính 

phát hiện, bắt quả tang và thu giữ của Ngô Bình Ph 01 (một) gói ni lông bên trong có 

chứa tinh thể màu trắng là ma túy có trọng lượng 2,214 gam, loại Methamphetamine. 

 Xét bị cáo Ngô Bình Ph thực hiện việc mua và cất giấu bất hợp pháp trong 

người 01 gói ma túy có trọng lượng 2,214 gam loại Methamphetamine, với mục đích 

để sử dụng cho bản thân nên hành vi của bị cáo đã phạm vào tội  “Tàng trữ trái phép 

chất ma tuý” được quy định tại khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999 như 

bản cáo trạng số 94/KSĐT ngày 11.09.2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã  truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. 

Tuy nhiên, do bị cáo Ngô Bình Ph phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

thuộc trường hợp được áp dụng quy định có lợi theo khoản 1 Điều 249 của Bộ luật 

hình sự năm 2015 có khung hình phạt từ 01 năm đến 05 năm tù, nhẹ hơn so với 

khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ 02 năm đến 

07 năm tù. HĐXX sẽ áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự 

năm 2015 đối bị cáo như ý kiến đề xuất của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 

Liên Chiểu tại phiên tòa.  

Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Bình 

Ph là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của 

Nhà nước về chất ma túy, xâm phạm trật tự an toàn xã hội.  Bị cáo nhận thức rõ ma tuý 

gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự phát triển nòi giống của dân tộc, ma tuý là tệ 

nạn xã hội và là nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, nhưng 
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bản thân là người nghiện ma túy nên bị cáo đã bất chấp các quy định của pháp luật vẫn 

cố ý mua về để sử dụng. Nhân thân của bị cáo xấu, ngày 10/4/2009,  bị TAND quận 

Hải Châu , thành phố Đà Nẵng xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 16 tháng 18 ngày về tội  “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 36/HSST; ngày 

27/9/2012, tiếp tục bị TAND quận Hải Châu , thành phố Đà Nẵng xử phạt 18 tháng tù 

về tội  “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”  theo bản án số 113/HSST nên đối 

với bị cáo cần phải xử lý nghiêm.  

 Xét mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng đề nghị là phù hợp với nhân thân, tính chất, mức độ, hành vi 

phạm tội của bị cáo đã gây ra. Do vậy, HĐXX thấy đối với bị cáo cần phải cách ly ra 

ngoài xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa 

chung. 

 Song xét quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đã ly hôn và hiện đều đang bị bệnh nặng, 

con nhỏ. HĐXX sẽ áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của bộ luật hình sự năm 1999 để cân nhắc giảm nhẹ cho 

bị cáo một phần hình phạt khi lượng hình.  

Trong vụ án, có đối tượng tên “Cường mặt quỷ” (đến nay chưa xác định được 

lai lịch) có hành vi bán ma túy cho Phương, nên Cơ quan CSĐT Công an quận Liên 

Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau là phù hợp. 

* Về xử lý vật chứng:  

Đối với toàn bộ chất ma túy còn lại sau khi giám định (toàn bộ tang vật trong 

phong bì niêm phong số 468/C54C (Đ4)); 01 (một) thẻ sim có số thuê bao 

0936.575.443; 01 (một) túi xách màu nâu (không còn giá trị sử dụng) thì cần tịch thu 

tiêu hủy. 

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mobistar thu giữ của Ph thì cần 

tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

* Về án phí: Theo quy định tại Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị Quyết 

số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy 

định về  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án thì bị 

cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Tuyên bố: Bị cáo Ngô Bình Ph (Tên gọi khác: W) phạm tội "Tàng trữ trái 

phép chất ma tuý". 
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- Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20.06.2017 của Quốc hội; 

khoản 3 Điều 7; khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015.  

- Xử phạt: bị cáo Ngô Bình Ph (Tên gọi khác: W) 03 (ba) năm tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 04.06.2017. 

* Về xử lý vật chứng:  Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự và Điều 76 của 

Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy: 

+ Toàn bộ chất ma túy còn lại sau khi giám định trong phong bì niêm phong số 

468/C54C (Đ4) của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng;  

+ 01 ( một) thẻ sim có số thuê bao 0936.575.443;  

+ 01 (một) túi xách màu nâu. 

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Mobistar. 

 (Toàn bộ số vật chứng trên thể hiện tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 

21.09.2017 , hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu đang quản lý). 

2. Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14 

Bị cáo Ngô Bình Ph phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự 

sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

                                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                                                                           Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- Viện kiểm sát quận Liên Chiểu; 

- Công an quận Liên Chiểu; 
- Chi cục THADS quận Liên Chiểu; 

- Trại giam Hòa Sơn; 
- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                      Phạm Thị Thanh Thuỷ 
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                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT 
XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- Viện kiểm sát quận Liên Chiểu; 

- Công an quận Liên Chiểu; 
- Chi cục Thi hành án Liên Chiểu; 
- Trại giam Hòa Sơn; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                        Phạm Thị Thanh Thuỷ 

 

                                            

 

                                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                                                                          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- Viện kiểm sát quận Liên Chiểu; 

- Công an quận Liên Chiểu; 
- Chi cục Thi hành án Liên Chiểu; 

- Trại giam Hòa Sơn; 
- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                      Phạm Thị Thanh Thuỷ 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

          Các hội thẩm nhân dân                                Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

          Các hội thẩm nhân dân                                Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 
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xử phạt Trần Thị Phượng 01 (một) năm tù, trừ thời gian đã bị giam giữ 01 

(một) tháng 10 (mười) ngày thì bị cáo còn phải chấp hành . Bị cáo phạm tội ít nghiêm 

trọng, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ở 

khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, đủ điều kiện 

được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 

02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Nên áp dụng Điều 60 

Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo về chính quyền địa 

phương nơi thường trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách như đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

              Các hội thẩm nhân dân                            Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 
 

 
                                                                                                                                              

                                  

 
 

 
 
Đối với xe mô tô 39F4-3401 bị cáo Phượng sư dụng khi đi trộm cắp. Xe này của chị 

Hà Thị Kim Cúc là cháu của bà Phan Thị Từ Tâm mẹ của Phượng. Chị Cúc cho bà 
Tâm mượn sử dụng để đi chữa bệnh. Ngày 8.10.2011, bà Tâm cho Phượng mượn đi 

tìm phòng trọ để thuê, không biết Phượng sử dụng đi trộm cắp, nên cơ quan điều tra 
trả lại xe mô tô cho chủ sở hữu là phù hợp. 

                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                                                                          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- Viện kiểm sát quận Liên Chiểu; 
- Công an quận Liên Chiểu; 

- Chi cục Thi hành án Liên Chiểu; 
- Trại giam Hòa Sơn; 
- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                      Phạm Thị Thanh Thuỷ                                          

 


